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Miễn 

ngoại 
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1 Nguyễn Thị Thúy An 06/3/1988 Nữ
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã 

Thái Bình
Tây Ninh ĐH

Trường Đại học 

Mở TP.HCM
Cử nhân 034350

Quản trị 

kinh doanh
không Tiếng Anh

2 Phạm Thị Lan Anh 12/01/2000 Nữ
Tài chính - Kế 

toán

UBND xã 

Hòa Hội

UBND xã 

Thành Long

UBND xã 

Thanh Điền
Tây Ninh ĐH

Trường Đại học 

Văn Lang
Cử nhân VLB10740

Tài chính - 

Ngân hàng
không Tiếng Anh

3 Đặng Quốc Bảo 20/8/1997 Nam
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã 

Ninh Điền

UBND xã 

Long Vĩnh

UBND xã 

Trí Bình

UBND xã 

Thanh Điền
Tây Ninh ĐH

Trường Đại học 

Trà Vinh
Cử nhân TVU.1.022833 Luật không

Người hoàn thành 

nghĩa vụ quân sự
Tiếng Anh

4 Nguyễn Thị Ngọc Bích 27/01/1998 Nữ
Tài chính - Kế 

toán

UBND xã 

Hòa Hội

UBND xã 

Phước Vinh
Tây Ninh ĐH

Trường ĐH Lao 

động - Xã hội
Cử nhân LDXH001565 Kế toán không Tiếng Anh

5 Hoàng Việt Cường 04/8/1997 Nam Tư pháp - Hộ tịch
UBND xã 

Hòa Thạnh

UBND xã 

Hòa Hội

UBND xã 

Đồng Khởi

Bình 

Dương
ĐH

 Trường Đại học 

Tôn Đức Thắng
Cử nhân 30015871 Luật không Tiếng Anh

6 Trần Quang Đại 22/6/1992 Nam
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã 

Thái Bình
Tây Ninh ĐH

Trường Đại học 

Trà Vinh
Cử nhân TVU.1.003299 Luật không

Tốt nghiệp đào tạo 

chỉ huy trưởng Ban 

chỉ huy quân sự cấp 

xã ngành quân sự cơ 

sở được phong quân 

hàm sĩ quan dự bị đã 

đăng ký ngạch sĩ 

quan dự bị

Tiếng Anh

7 Nguyễn Thúy Dân 01/01/1993 Nữ Tư pháp - Hộ tịch
UBND xã 

Hòa Hội
Tây Ninh ĐH

Trường Đại học 

Trà Vinh
Cử nhân TVU.1.1018545 Luật không

Người hoạt động 

không chuyên trách
Tiếng Anh

8 Nguyễn Thị Kim Đào 01/9/1990 Nữ Tư pháp - Hộ tịch
UBND xã 

Đồng Khởi
Tây Ninh ĐH

Trường Đại học 

Trà Vinh
Cử nhân TVU.1.026094 Luật không

Người hoạt động 

không chuyên trách
Tiếng Anh
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DANH SÁCH 
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9 Phạm Thanh Dương 21/6/1990 Nam

Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng 

và môi trường

UBND xã 

Hòa Hội
Tây Ninh ĐH

 Trường ĐH 

Nông Lâm 

TP.HCM

Kỹ sư 501276

Quản lý Tài 

nguyên và 

Môi trường

không
Người hoạt động 

không chuyên trách
Tiếng Anh

10 Đỗ Lê Duy 21/7/2000 Nam Tư pháp - Hộ tịch
UBND xã 

Hòa Thạnh
Tây Ninh ĐH

 Trường ĐH Luật 

TPHCM
Cử nhân UL.B.0011110 Luật không Tiếng Anh

11 Trần Thị Mỹ Duyên 09/7/2002 Nữ

Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng 

và môi trường

UBND xã 

Hòa Hội
Tây Ninh ĐH

 Trường ĐH 

Nông Lâm 

TP.HCM

Kỹ sư KS013504
Quản lý đất 

đai
không Tiếng Anh

12 Phan Thị Giàu 11/3/1987 Nữ
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã 

Phước 

Vinh

Tây Ninh ĐH
Trường Đại học 

Luật TP.HCM
Cử nhân 377230 Luật không

Người hoạt động 

không chuyên trách 

cấp xã

Tiếng Anh

13 Nguyễn Văn Gió 08/3/1985 Nam Văn hóa - Xã hội
UBND xã 

Long Vĩnh
Tây Ninh ĐH

 Trường Đại học 

Luật TP.HCM
Cử nhân 865669 Luật học không

Người hoạt động 

không chuyên trách
Tiếng Anh

14 Phan Diệu Hiền 10/8/1998 Nữ
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã 

Thanh Điền

UBND xã 

Trí Bình
Tây Ninh ĐH

Học viện Cán 

bộ 

TP.HCM

Cử nhân 000121
Quản lý nhà 

nước
không Không Tiếng Anh

15 Lý Thị Hiện 14/02/1995 Nữ Tư pháp - Hộ tịch
UBND xã 

Hòa Hội
Hà Giang ĐH

Trường Đại học 

Khoa học - Đại 

học Thái Nguyên

Cử nhân 0062570 Luật không
Người dân tộc thiểu 

số (Nùng)
Tiếng Anh

16 Trần Văn Hóa 17/9/1996 Nam Tư pháp - Hộ tịch
UBND xã 

Hòa Thạnh

UBND xã 

Hòa Hội

UBND xã 

Đồng Khởi

Kiên 

Giang
ĐH

Trường Đại học 

Trà Vinh
Cử nhân TVU.1.020897 Luật không

Người hoạt động 

không chuyên trách
Tiếng Anh

17 Đinh Thị Thu Hồng 07/9/1997 Nữ
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã 

Thái Bình
Hà Nam ĐH

Trường Đại học 

Trà Vinh
Cử nhân TVU.1.042402 Luật không

Người hoạt động 

không chuyên trách 

cấp xã

Tiếng Anh

18 Lê Thị Hồng Huệ 05/3/1997 Nữ
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã 

Trí Bình
Tây Ninh ĐH

Trường Đại học 

Bình Dương
Cử nhân 005838 Luật Kinh tế không Tiếng Anh
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vọng 3

Quê 

quán

Trình độ 

chuyện môn

Tên trường, 
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Miễn 

ngoại 
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19 Lê Thị Bạch Huệ 06/5/1988 Nữ
Tài chính - Kế 

toán

UBND xã 

Phước Vinh
Tây Ninh ĐH

 Trường Đại học 

Sài Gòn
Cử nhân 038952 Kế toán không

Người hoạt động 

không chuyên trách
Tiếng Anh

20 Vũ Quỳnh Hương 04/10/2002 Nữ
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã 

Thái Bình

UBND xã 

Thanh Điền

UBND xã 

Trí Bình

Hưng 

Yên
ĐH

Học viện Hành 

chính 

Quốc gia

Cử nhân HCH.6.002909
Quản lý nhà 

nước
không Tiếng Anh

21 Lê Tuấn Kiệt 25/8/1997 Nam

Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng 

và môi trường

UBND xã 

Hòa Hội
Long An ĐH

Trường ĐH 

Công Nghiệp 

TP.HCM

Kỹ sư 38001

Công nghệ kỹ 

thuật môi 

trường

không Tiếng Anh

22 Lê Thị Lan 26/02/1993 Nữ
Tài chính - Kế 

toán

UBND xã 

Phước Vinh

Thanh 

Hóa
ĐH

 Trường ĐH Mở 

TP.HCM
Cử nhân MBS60016888 Kế toán không

Người hoạt động 

không chuyên trách
Tiếng Anh

23 Cao Ngọc Liên 05/6/1992 Nữ
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã 

Trí Bình

UBND xã 

Phước 

Vinh

Tây Ninh ĐH
Trường Đại học 

Mở TP.HCM
Cử nhân 1112638

Công tác xã 

hội
không

Người hoạt động 

không chuyên trách 

cấp xã

Tiếng Anh

24 Trần Văn Duy Linh 19/11/2000 Nam
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã 

Thái Bình
Tây Ninh ĐH

Trường  ĐH 

công nghệ 

TPHCM

Cử nhân A001466
Kinh doanh 

quốc tế
không Tiếng Anh

25 Vũ Thị Kim Linh 13/9/1989 Nữ
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã 

Thái Bình

UBND xã 

Thanh Điền

UBND xã 

Trí Bình
Hà Nội ĐH

Trường Đại học 

Bình Dương
Cử nhân 019304

Quản trị 

kinh doanh
không Tiếng Anh

26 Dương Thị Trúc Linh 27/8/1999 Nữ

Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng 

và môi trường

UBND xã 

Hòa Hội
Tây Ninh ĐH

 Trường ĐH 

Khoa học Tự 

Nhiên

Cử nhân QH24202201492

Công nghệ kỹ 

thuật môi 

trường

không Tiếng Anh

27 Phạm Thị Hồng Loan 29/7/2001 Nữ

Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng 

và môi trường

UBND xã 

Hòa Hội
Tây Ninh ĐH

Trường  ĐH 

Công Nghệ 

TP.HCM

Kỹ sư A001417
Kỹ thuật môi 

trường
không Tiếng Anh

28 Trần Thị Mai 09/8/1991 Nữ
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã 

Thái Bình

UBND xã 

Thanh Điền

UBND xã 

Trí Bình
Nghệ An ĐH

Trường Đại học 

Khoa học xã 

hội và Nhân văn

Cử nhân 00820/33KH2/2013
Công tác xã 

hội
không Tiếng Anh
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Nam/Nữ Vị trí dự tuyển
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29 Trương Thị Ngọc My 26/11/2001 Nữ Tư pháp - Hộ tịch
UBND xã 

Hòa Hội

UBND xã 

Hòa Thạnh

UBND xã 

Đồng Khởi
Tây Ninh ĐH

 Trường ĐH Luật 

TPHCM
Cử nhân UL.B.0009595 Luật không Tiếng Anh

30 Lê Thị Thanh Thảo My 05/03/1993 Nữ
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã 

Thái Bình
Tây Ninh ĐH

Trường ĐH tài 

chính-Marketinh
Cử nhân UFM-70001916

Kinh doanh 

quốc tế
không Tiếng Anh

31 Trương Nghĩa Nam 17/5/2001 Nam Tư pháp - Hộ tịch
UBND xã 

Hòa Hội

UBND xã 

Hòa Thạnh

UBND xã 

Đồng Khởi

Lâm 

Đồng
ĐH

Trường ĐH Luật 

TP.HCM
Cử nhân UL.B.0010948 Luật không Tiếng Anh

32 Lê Đỗ Kim Ngân 28/8/2001 Nữ
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã 

Thái Bình

Thanh 

Hóa
ĐH

Trường Đại học 

Ngoại ngữ - 

Tin học 

TP.HCM

Cử nhân 013835 Luật Kinh tế không Tiếng Anh

33 Trần Kim Ngân 28/7/2000 Nữ

Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng 

và môi trường

UBND xã 

Hòa Hội
Tây Ninh ĐH

 Trường ĐH 

Khoa học Tự 

Nhiên

Cử nhân QH24202201056
Khoa học môi 

trường
không Tiếng Anh

34 Nguyễn Thị Hoài Ngọc 10/9/2001 Nữ
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã 

Ninh Điền

UBND xã 

Long Vĩnh

UBND xã 

Thanh Điền
Tây Ninh ĐH

Trường Đại học 

Công nghệ 

TP.HCM

Cử nhân A003355 Luật Kinh tế không Không Tiếng Anh

35 Hàng Thị Thảo Nguyên 15/01/1994 Nữ
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã 

Hòa Thạnh

UBND xã 

Phước 

Vinh

UBND xã 

Trí Bình
Tây Ninh ĐH

Trường Đại học 

Kinh tế 

TP.HCM

Cử nhân 016798
Quản trị 

kinh doanh
không

Người hoạt động 

không chuyên trách 

cấp xã

Tiếng Anh

36 Nguyễn Minh Nhật 29/7/2001 Nam Tư pháp - Hộ tịch
UBND xã 

Hòa Thạnh

UBND xã 

Đồng Khởi
Tây Ninh ĐH

Trường Đại học 

Tôn Đức Thắng
Cử nhân 30026172 Luật không Tiếng Anh

37 Hồ Thị Huỳnh Như 25/6/2000 Nữ Tư pháp - Hộ tịch
UBND xã 

Hòa Thạnh
TPHCM ĐH

Học viện Hành 

chính Quốc gia
Cử nhân HCH.6.001666 Luật không Tiếng Anh

38 Ngô Thị Huỳnh Như 19/12/1993 nữ
Tài chính - Kế 

toán

UBND xã 

Phước Vinh

UBND xã 

Thanh Điền

UBND xã 

Thành Long
Tây Ninh ĐH

 Trường Đại học 

Sài Gòn
Cử nhân 0399964 Kế toán không

Người hoạt động 

không chuyên trách
Tiếng Anh
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39 Nguyễn Minh Nhựt 02/01/1996 Nam Văn hóa - Xã hội
UBND xã 

Long Vĩnh
Tây Ninh ĐH

 Trường Đại học 

Văn hóa TP.HCM
Cử nhân 0000522

Quản lý văn 

hóa
không Tiếng Anh

40 Nguyễn Thị Noen 16/11/1988 Nữ
Tài chính - Kế 

toán

UBND xã 

Thành Long
Tây Ninh ĐH

 Trường Đại học 

Kinh tế TP.HCM
Cử nhân 143535

Tài chính - 

Ngân hàng
không Tiếng Anh

41 Nguyễn Thị Nơi 12/4/1987 Nữ
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã 

Phước 

Vinh

Tây Ninh ĐH
Trường Đại học 

Trà Vinh
Cử nhân TVU 024555 Luật không Tiếng Anh

42 Lê Thị Phối 06/10/2001 Nữ Tư pháp - Hộ tịch
UBND xã 

Hòa Hội

UBND xã 

Hòa Thạnh
Tây Ninh ĐH

 Trường ĐH 

Ngân hàng 

TPHCM

Cử nhân B009582 Luật Kinh tế không Tiếng Anh

43 Tô Thị Phương 14/3/2002 Nữ
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã 

Trí Bình

UBND xã 

Thanh Điền

UBND xã 

Trí Bình
Thái Bình ĐH

Học viện Hành 

chính 

Quốc gia

Cử nhân HCH.6.002490 Luật không Tiếng Anh

44 Đặng Thị Trúc Phương 03/01/2000 Nữ Tư pháp - Hộ tịch
UBND xã 

Hòa Thạnh

UBND xã 

Hòa Hội
Tây Ninh ĐH

Trường Đại học 

Hà Nội
Cử nhân HLU 009778 Luật không Tiếng Anh

45 Nguyễn Thành Phương 27/4/1986 Nam Văn hóa - Xã hội
 UBND xã 

Long Vĩnh

Tiền 

Giang
Thạc sĩ

Trường Đại học 

Quốc tế Hồng 

Bàng

Thạc sĩ 1019407-A144870

Quản trị kinh 

doanh-Du 

lịch; Quản trị 

kinh doanh

không Tiếng Anh

46 Trần Thị Phương 24/4/1980 Nữ
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã 

Thanh Điền

UBND xã 

Trí Bình
Tây Ninh ĐH

Trường ĐH 

Ngoại Thương; 

Trường Đại học 

Khoa học xã 

hội và Nhân văn

Cử nhân A0149800

Kinh tế 

(Kinh tế đối 

ngoại); 

Đông 

Phương học 

(Anh văn)

không Tiếng Anh

47 Ngô Thị Ngọc Phượng 14/8/1998 Nữ
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã 

Thái Bình
Tây Ninh ĐH

Trường Đại học 

Văn Hiến
Cử nhân DVH002412

Quản trị 

kinh doanh
không Tiếng Anh
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Nguyện 
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cơ sở đào tạo

Trình độ 

văn bằng
Số hiệu văn bằng

Ngành hoặc 

chuyên 

ngành đào 

tạo của thí 

sinh

Miễn 

ngoại 

ngữ

Ưu tiên
Thi ngoại 

ngữ

48 Nguyễn Minh Quang 01/3/1997 Nam

Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng 

và môi trường

UBND xã 

Hòa Hội
Tây Ninh ĐH

 Trường Đại Học 

Nông Lâm 

TP.HCM

Kỹ sư KS010880
Quản lý đất 

đai
không

Người hoàn thành 

nghĩa vụ quân sự
Tiếng Anh

49 Lại Trí Quang 30/10/1986 Nam Tư pháp - Hộ tịch
UBND xã 

Đồng Khởi

UBND xã 

Hòa Thạnh

UBND xã 

Hòa Hội
Long An ĐH

Trường Đại học 

Trà Vinh
Cử nhân TVU012557 Luật không

Người hoạt động 

không chuyên trách
Tiếng Anh

50 Nguyễn Như Quỳnh 12/01/1999 Nữ Tư pháp - Hộ tịch
UBND xã 

Hòa Hội
Tây Ninh ĐH

Học viện Cán bộ 

TP.HCM
Cử nhân '001495 Luật không Tiếng Anh

51 Đinh Trần San 05/11/1994 Nam Văn hóa - Xã hội
UBND xã 

Long Vĩnh
Hà Tĩnh ĐH

Trường Đại học 

Trà Vinh
Cử nhân TVU.1.018567 Luật không

Tốt nghiệp đào tạo 

chỉ huy trưởng Ban 

chỉ huy quân sự cấp 

xã ngành quân sự cơ 

sở được phong quân 

hàm sĩ quan dự bị đã 

đăng ký ngạch sĩ 

quan dự bị

Tiếng Anh

52 Đỗ Hồng Thái '08/10/81993 Nam Tư pháp - Hộ tịch
UBND xã 

Hòa Hội

UBND xã 

Hòa Thạnh
Tây Ninh ĐH

Trường Đại học 

Mở TP.HCM
Cử nhân MBS60000894 Luật Kinh tế không Tiếng Anh

53 Nguyễn Thị Thanh Thảo 28/5/2002 Nữ Tư pháp - Hộ tịch
UBND xã 

Đồng Khởi
Tây Ninh ĐH

Trường ĐH Luật 

TP.HCM
Cử nhân UL.B.0012476 Luật không Tiếng Anh

54 Nguyễn Đức Thịnh 24/8/2002 Nam
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã 

Thái Bình

UBND xã 

Thanh Điền

Thành 

phố

Hồ Chí 

Minh

ĐH

Học viện Hành 

chính 

Quốc gia

Cử nhân HCH.6.002928
Quản lý nhà 

nước
không Tiếng Anh

55 Đoàn Thị Kim Thoa 26/02/2000 Nữ
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã 

Thái Bình

UBND xã 

Trí Bình

UBND xã 

Thanh Điền
Tây Ninh ĐH

Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội
Cử nhân 004832

Quản lý nhà 

nước
không

Người hoạt động 

không chuyên trách 

cấp xã

Tiếng Anh

56 Nguyễn Thị Kim Thoại 17/8/1987 Nữ
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã 

Phước 

Vinh

Tây Ninh ĐH

Trường Đại học 

Kinh tế 

TP.HCM

Cử nhân 025755

Hệ thống 

thông tin 

quản lý (Tin 

học quản lý)

không Tiếng Anh



Stt Họ Tên
Ngày, tháng,

năm sinh
Nam/Nữ Vị trí dự tuyển

Đơn vị dự 

tuyển

Nguyện 

vọng 1

Nguyện 

vọng 2

Nguyện 

vọng 3

Quê 

quán

Trình độ 

chuyện môn

Tên trường, 

cơ sở đào tạo

Trình độ 

văn bằng
Số hiệu văn bằng

Ngành hoặc 

chuyên 

ngành đào 

tạo của thí 

sinh

Miễn 

ngoại 

ngữ

Ưu tiên
Thi ngoại 

ngữ

57 Quách Hoàng Thống 23/6/2000 Nam
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã 

Hòa Thạnh
Tây Ninh ĐH

Trường Đại học 

Trà Vinh
Cử nhân TVU.1.039596 Luật không Tiếng Anh

58 Lý Minh Thư 25/8/2002 Nữ
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã 

Thái Bình

UBND xã 

Thanh Điền

UBND xã 

Trí Bình
Trà Vinh ĐH

Trường Đại học 

Trà Vinh
Cử nhân TVU.1.041984 Luật không Tiếng Anh

59 Nguyễn Trần Diễm Thúy 24/01/1985 Nữ
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã 

Thái Bình

UBND xã 

Trí Bình

UBND xã 

Thanh Điền
Trà Vinh ĐH

Trường Đại học 

Huế
Cử nhân E0134700 Luật không

Người hoạt động 

không chuyên trách 

cấp xã

Tiếng Anh

60 Đỗ Thị Thanh Thúy 25/12/1999 nữ Tư pháp - Hộ tịch
UBND xã 

Đồng Khởi
Tây Ninh ĐH

Học viện Cán bộ 

TP.HCM
Cử nhân 001532 Luật không Tiếng Anh

61 Hồ Thị Như Thủy 10/01/1987 Nữ
Tài chính - Kế 

toán

UBND xã 

Hòa Hội

UBND xã 

Thành Long

UBND xã 

Phước Vinh
Tây Ninh ĐH

 Trường ĐH 

Kinh tế TP.HCM
Cử nhân 018580 Kế toán không

Người hoạt động 

không chuyên trách
Tiếng Anh

62 Nguyễn Huỳnh Mai Thy 17/02/2002 Nữ Tư pháp - Hộ tịch
UBND xã 

Đồng Khởi
Tây Ninh ĐH

Trường Đại học 

Luật TP.HCM
Cử nhân UL.B.0012122 Luật không Tiếng Anh

63 Nguyễn Thị Diễm Tiên 07/7/1995 Nữ Tư pháp - Hộ tịch
UBND xã 

Đồng Khởi
Long An ĐH

Trường Đại học 

Luật TP.HCM
Cử nhân 1745807 Luật không

Người hoạt động 

không chuyên trách
Tiếng Anh

64 Phạm Thị Cẩm Tiên 30/7/1990 Nữ
Tài chính - Kế 

toán

UBND xã 

Thanh Điền
Tây Ninh ĐH

Trường Đại học 

Nông Lâm 

TP.HCM

Cử nhân 457330 Kế toán không Tiếng Anh

65 Lê Thanh Tiến 28/12/1991 Nam
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã 

Thái Bình

UBND xã 

Trí Bình

UBND xã 

Thanh Điền

Kiên 

Giang
ĐH

Trường Đại học 

Luật TP.HCM
Cử nhân 1467471 Luật học không Con thương binh Tiếng Anh

66 Nguyễn Văn Tiến 23/02/1988 Nam

Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng 

và môi trường

UBND xã 

Hòa Hội
Nghệ An ĐH

Trường Đại học 

Mỏ Địa Chất
Kỹ sư 00341560 Địa chính không Tiếng Anh



Stt Họ Tên
Ngày, tháng,

năm sinh
Nam/Nữ Vị trí dự tuyển

Đơn vị dự 

tuyển

Nguyện 

vọng 1

Nguyện 

vọng 2

Nguyện 

vọng 3

Quê 

quán

Trình độ 

chuyện môn

Tên trường, 

cơ sở đào tạo

Trình độ 

văn bằng
Số hiệu văn bằng

Ngành hoặc 

chuyên 

ngành đào 

tạo của thí 

sinh

Miễn 

ngoại 

ngữ

Ưu tiên
Thi ngoại 

ngữ

67 Ngô Thanh Toàn 15/02/1996 Nam

Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng 

và môi trường

UBND xã 

Hòa Hội
Tây Ninh Thạc sĩ

 Trường ĐH Tài 

Nguyên và Môi 

trường TP.HCM

Thạc sĩ M000125
Quản lý đất 

đai 
không Tiếng Anh

68 Phan Hoàng Huyền Trân 24/7/1993 Nữ
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã 

Long Vĩnh

UBND xã 

Thanh Điền

UBND xã 

Thái Bình
Long An ĐH

Trường Đại học 

Trà Vinh
Cử nhân TVU036527 Luật không Tiếng Anh

69 Lê Trần Bảo Trân 12/9/1998 Nữ Tư pháp - Hộ tịch
UBND xã 

Đồng Khởi
Tây Ninh ĐH

Trường Đại học 

Trà Vinh
Cử nhân TVU.1.038355 Luật không

Người hoạt động 

không chuyên trách
Tiếng Anh

70 Nguyễn Thị Thu Trang 12/11/1990 Nữ
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã 

Thái Bình
Trà Vinh ĐH

Trường Đại học 

Trà Vinh
Cử nhân TVU012577 Luật không

Người hoạt động 

không chuyên trách 

cấp xã

Tiếng Anh

71 Phạm Vũ Hồng Trang 02/4/2002 Nữ
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã 

Thanh Điền

UBND xã 

Thái Bình

Nam 

Định
ĐH

Trường Đại học 

Mở TP.HCM
Cử nhân MBS60019085 Luật Kinh tế không Tiếng Anh

72 Lê Thị Ngọc Trang 18/3/1998 Nữ

Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng 

và môi trường

UBND xã 

Hòa Hội
Tây Ninh ĐH

Trường ĐH 

Nông Lâm 

TP.HCM

Kỹ sư KS012459
Quản lý đất 

đai
không Tiếng Anh

73 Nguyễn Thị Thùy Trang 19/5/1998 Nữ Tư pháp - Hộ tịch
UBND xã 

Hòa Thạnh
Tây Ninh ĐH

Trường Đại học 

Trà Vinh
Cử nhân TVU.1.038290 Luật không

Người hoạt động 

không chuyên trách
Tiếng Anh

74 Nguyễn Thị Thanh Trúc 07/12/2000 Nữ

Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng 

và môi trường

UBND xã 

Hòa Hội
Tây Ninh ĐH

 Trường ĐH Tài 

Nguyên và Môi 

trường TP.HCM

Cử nhân B001585

Quản lý tài 

nguyên và 

Môi trường

không Tiếng Anh

75 Đoàn Thanh Trúc 12/8/1999 Nữ Tư pháp - Hộ tịch
UBND xã 

Đồng Khởi
Tây Ninh ĐH

Học viện Cán bộ 

TP.HCM
Cử nhân 001550 Luật không Tiếng Anh



Stt Họ Tên
Ngày, tháng,

năm sinh
Nam/Nữ Vị trí dự tuyển

Đơn vị dự 

tuyển

Nguyện 

vọng 1

Nguyện 

vọng 2

Nguyện 

vọng 3

Quê 

quán

Trình độ 

chuyện môn

Tên trường, 

cơ sở đào tạo

Trình độ 

văn bằng
Số hiệu văn bằng

Ngành hoặc 

chuyên 

ngành đào 

tạo của thí 

sinh

Miễn 

ngoại 

ngữ

Ưu tiên
Thi ngoại 

ngữ

76 Phạm Quang Trung 14/4/1985 Nam
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã 

Long Vĩnh

UBND xã 

Phước 

Vinh

UBND xã 

Hòa Thạnh
UBND xã Ninh ĐiềnTây Ninh ĐH

Trường Đại học 

Trà Vinh
Cử nhân TVU012583 Luật không

Tốt nghiệp đào tạo 

chỉ huy trưởng Ban 

chỉ huy quân sự cấp 

xã ngành quân sự cơ 

sở được phong quân 

hàm sĩ quan dự bị đã 

đăng ký ngạch sĩ 

quan dự bị

Tiếng Anh

77 Huỳnh Thanh Tùng 24/9/2000 Nam

Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng 

và môi trường

UBND xã 

Hòa Hội
Tây Ninh ĐH

 Trường ĐH Tài 

Nguyên và Môi 

trường TP.HCM

Cử nhân B002159
Quản lý đất 

đai
không Tiếng Anh

78 Trương Thị Thanh Tuyền 14/8/1989 Nữ
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã 

Thanh Điền

UBND xã 

Thái Bình
Tây Ninh ĐH

Trường Đại học 

Ngoại ngữ - 

Tin học 

TP.HCM

Cử nhân 294714
Quản trị 

kinh doanh
không Tiếng Anh

79 Lê Thị Ngọc Vẫn 14/2/1985 Nữ Tư pháp - Hộ tịch
UBND xã 

Hòa Thạnh

UBND xã 

Hòa Hội

UBND xã 

Đồng Khởi
Tây Ninh ĐH

Trường Đại học 

Huế
Cử nhân E0107810 Luật không

Người hoạt động 

không chuyên trách
Tiếng Anh

80 Nguyễn Thị Thanh Vy 01/6/2000 Nữ
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã 

Ninh Điền

UBND xã 

Thái Bình

UBND xã 

Trí Bình

UBND xã 

Thanh Điền
Tây Ninh ĐH

Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội
Cử nhân 004661

Quản lý nhà 

nước
không Tiếng Anh

81 Phạm Phan Triệu Vy 23/10/1999 Nữ
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã 

Thái Bình

UBND xã 

Ninh Điền
Tây Ninh ĐH

Học viện Cán 

bộ 

TP.HCM

Cử nhân 002316 Luật không Tiếng Anh

82 Nguyễn Thị Như Ý 10/6/2002 Nữ Tư pháp - Hộ tịch
UBND xã 

Đồng Khởi
Tây Ninh ĐH

Trường Đại học 

Luật TP.HCM
Cử nhân UL.B.0012508 Luật không Tiếng Anh



Stt Họ Tên
Ngày, tháng,

năm sinh
Nam/Nữ Vị trí dự tuyển

Đơn vị dự 
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Ngành hoặc 

chuyên 

ngành đào 

tạo của thí 

sinh

Miễn 

ngoại 

ngữ

Ưu tiên
Thi ngoại 

ngữ
Lý do

1 Lê Duy Bảo 14/4/2001 Nam
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã 

Thanh Điền

UBND xã 

Thái Bình
Tây Ninh ĐH

Trường ĐH Tài 

chính - Marketing
Cử nhân UFM-70009259

Ngôn ngữ 

Anh
X Không Tiếng Anh

Ngành hoặc chuyên 

ngành  của thí sinh 

không phù hợp với 

nhu cầu tuyển dụng

2 Nguyễn Văn Chung 30/01/1995 Nam

Địa chính - nông 

nghiệp - xây 

dựng và môi 

trường

UBND xã 

Hòa Hội
Tây Ninh ĐH

Trường ĐH 

Thủy Lợi
Kỹ sư 622745

Kỹ thuật 

công trình 

xây dưng

Tiếng Anh

Ngành hoặc chuyên 

ngành  của thí sinh 

không phù hợp với 

nhu cầu tuyển dụng

DANH SÁCH 

THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ VÒNG 1 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số  17/TB-HĐTD ngày 29/11/2024 của của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Châu Thành)

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH
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